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Câu 1 (3 điểm): 

                             Nêu đặc trưng của cách mạng tư sản? Cuộc cách mạng nào được xem là 

                             cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?

Câu 2 ( 4,5 điểm):

                             Trình bày hoàn cảnh, nội dung, tác dụng của cuộc Duy tân Minh Trị ở 

                              Nhật Bản.
                      Câu 3 (2,5 điểm):


      Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga 1917?
ĐÁP ÁN
	NỘI DUNG
	SỐ ĐIỂM

	Câu 1:
	

	a. Đặc trưng của cách mạng tư sản:
	2đ

	- Lãnh đạo: Giai cấp tư sản và đồng minh.
	0.5

	- Nhiệm vụ: Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
	1.0

	- Động lực: Quần chúng nhân dân.
	0.5

	b. Cuộc cách mạng được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới:      Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI
	1đ

	Câu 2: 
	

	a. Hoàn cảnh:
	1.5đ

	     + Chế độ phong kiến suy yếu,khủng hoảng.

     + CNTB phương Tây dòm ngó xâm lược…

   -> Đòi hỏi Nhật Bản phải lựa chọn: hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát hoặc canh tân đất nước.
	1.0

	 1.1868 Thiên hoành Minh trị đã tiến hành cải cách ( cuộc Duy tân Minh trị).
	0.5

	b. Nội dung:       
	2.0đ

	    - Kinh tế: Tiến hành nhiều cải cách (Thống nhất thị trường, tiền tệ…) => Mở đường kinh tế TBCN phát triển.
	0.5

	    - Chính trị - xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa Quí tộc, tư sản lên nắm quyền.
	0.5

	    - Giáo dục: Bắt buộc,chú trọng nội dung KH -KT,tiếp thu thành tựu của phương Tây.
	0.5

	    - Quân sự: Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh ...
	0.5

	c. Tác dụng:
	1.0đ

	   - Đưa nước Nhật từ 1 nước phong kiến -> thành 1 nước tư bản chủ nghĩa phát triển.
	0,5

	   - Không bị các nước phương Tây biến thành thuộc địa
	0,5

	Câu 3. 
	

	   - Đối với nước Nga.

       Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của đất nước và số phận của nd Nga: đưa nd lao động lên nắm chính quyền,thiết lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.
	1.0đ

	  - Đối với thế giới:
	1.5đ

	      + Ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh của g/c công nhân và nhân dân lao động trên thế giới.
	0.5

	      + Để lại nhiều bài học quí báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản...
	0.5

	      + Mở ra giai đoạn mới cho LSTG: LSTG hiện đại.
	0.5


